
PHẦN I. VĂN BẢN: HS đọc kỹ văn bản, lập bảng hệ thống hoặc vẽ sơ đồ tư duy. 

STT Bài/ Chủ đề   Tên văn bản Yêu cầu 

1 Bài 6. Chuyện kể về 

những người anh hùng 

Thánh Gióng - Tóm tắt tác phẩm. 

- Nhận biết được Thể loại và đặc điểm 

thể loại: Nhân vật, cốt truyện 

,chi tiết tiêu biểu, chủ đề của văn bản, 

yếu tố kỳ ảo. 

Sơn Tinh, Thủy Tinh 

2 Bài 7. Thế giới cổ tích Thạch Sanh 

Vua chích chòe 

3 Bài 8. Khác biệt và gần  

gũi 

Xem người ta kìa - Nhận ra được ý nghĩa của vấn đề 

đặt ra trong VB đối với suy nghĩ, 

tình cảm của bản thân. 

- Sống trung thực, thể hiện đúng 

những suy nghĩ riêng của bản thân; 

có ý thức trách nhiệm với cộng 

đổng. 

Bài tập làm văn 

4 Bài 9. Trái đất- Ngôi  

nhà chung. 

Trái đất- cái nôi  

của sự sống 

- Nhận biết được các chi tiết trong 

văn bản thông tin; chỉ ra được mối 

liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với 

thông tin cơ bản của văn bản;  

- Hiểu được tác dụng của nhan đề, 

sa-pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, 

dấu đầu dòng và hiểu được vai trò 

của các phương tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ như hình ảnh, số liệu ... 

 

Các loài chung sống 

với nhau như thế nào? 

Trái đất 
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PHẦN II. TIẾNG VIỆT: HS lập bảng hệ thống hoặc vẽ sơ đồ tư duy toàn bộ các kiến 

thức tiếng Việt và làm các bài tập trong SGK. 

STT Nội dung Yêu cầu 

1 Nghĩa của từ ngữ Giải thích được nghĩa của từ ngữ. 

2 Từ ghép và từ láy Tìm và nêu cơ sở để xác định Từ ghép và từ láy. 

3 Cụm từ Xác định  được Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ. 

4 Dấu câu Hiểu được công dụng của dấu Dấu chấm phẩy. 

5 Biện pháp tu từ Gọi tên, nêu tác dụng, đặt câu có sử dụng phép So sánh, điệp ngữ. 

6 Trạng ngữ Nêu được đặc điểm hình thức và chức năng, nhận ra câu có trạng 

ngữ và giá trị biểu đạt của chúng, biết cách thêm thành phần  

trạng ngữ vào câu theo yêu cầu. 

7 Lựa chọn từ ngữ  

và cấu trúc câu 

Nắm được thao tác lựa chọn từ ngữ và lựa chọn cấu trúc câu  

trong một ngữ cảnh, một kiểu văn bản với mục đích viết/ nói cụ 

 thể. 

8 Văn bản và đoạn  

văn 

Nhận biết được đặc điểm, chức năng của văn bản và đoạn văn.  

9 Từ mượn Nhận biết được từ mượn và hiện tượng vay mượn từ để sử dụng 

cho phù hợp. 

PHẦN III. TẬP LÀM VĂN:  

1. Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa). 

2. Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích. 

3. Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản. 

 


